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KHOA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
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HÀ NỘI, THÁNG 01 - 2024

A. MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học: Chủ nghĩa xã hội khoa học là một môn khoa học lý luận chính trị, một trong ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mác - Lênin. Chủ nghĩa xã hội khoa học luận giải những quy luật chính trị - xã hội trong tiến trình lịch sử quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi toàn thế giới.

          + Lý thuyết: 45 tiết

+ Thảo luận: 10 tiết

+ Thực tế môn học: 10 tiết

+ Thi học phần: 5 tiết

- Các yêu cầu đối với môn học:

+ Khoa giảng dạy: Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

+ Các chuyên đề:           

Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học.  

Bài 2: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và ý nghĩa thời đại ngày nay.   

Bài 3: Chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.

Bài 4: Chủ nghĩa Mác - Lênin về CNXH và thực tiễn xây dựng CNXH từ năm 1917 đến năm 1991.

Bài 5: Các mô hình và trào lưu xã hội chủ nghĩa trên thế giới hiện nay.

Bài 6: Lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Bài 7: Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.


Bài 8: Dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. 


Bài 9: Gia đình và xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện nay.
          2. Mục tiêu môn học:
          2.1. Kiến thức:       
Hệ thống những nguyên lý, quy luật chính trị - xã hội, cách thức, biện pháp, con đường, kinh nghiệm, xu hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc xác định mục tiêu, động lực, phương pháp xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

2.2. Kỹ năng:
- Nhận diện, dự báo được xu hướng phát triển của CNXH trên thế giới và ở Việt Nam.

- Xác định được mục tiêu, động lực, phương pháp lãnh đạo, quản lý trong xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị để góp phần xây dựng CNXH ở Việt Nam.

 - Nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. 

2.3. Tư tưởng:
 - Củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. 

- Có thái độ đúng đắn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

- Xác định rõ trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương/cơ quan/ đơn vị.
B. NỘI DUNG
 I. Bài giảng 1
 1. Tên bài giảng: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

 2. Số tiết giảng: 05 tiết.

 3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ cung cấp cho học viên

- Về kiến thức: Quá trình hình thành, phát triển lý luận CNXH khoa học; những giá trị cơ bản của CNXH khoa học; sự kiên định và vận dụng, sáng tạo CNXH khoa học của Đảng trong thực tiễn cách mạng Việt Nam.

- Về kỹ năng: Vận dụng lý luận CNXH khoa học giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra về xây dựng CNXH ở Việt Nam và ở địa phương/cơ quan/ đơn vị hiện nay; nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận, xuyên tạc CNXH khoa học. 

- Về tư tưởng: Tin tưởng vào CNXH khoa học - học thuyết khoa học, cách mạng, cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh là lý luận soi đường cho sự nghiệp xây dựng thành công CNXH ở Việt Nam; phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân trong vận dụng lý luận CNXH khoa học vào tổ chức, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương/cơ quan/đơn vị.
   4. Chuẩn đầu ra:
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	 Hình thức đánh giá

	 - Về kiến thức:
+ Phân tích được quá trình hình thành, phát triển lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học.

+ Phân tích được các giá trị cơ bản của CNXH khoa học trong thời đại ngày nay.

+ Phân tích được sự kiên định, vận dụng phát triển sáng tạo CNXH khoa học của Đảng trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. 
	+ Vận dụng những giá trị của của chủ nghĩa xã hội khoa học để luận giải việc kiên định, phát triển con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

+ Phân tích làm rõ ý nghĩa của việc học tập, nghiên cứu và phát triển CNXH khoa học và rút ra phương pháp luận để vận dụng trong xây dựng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương/cơ quan/đơn vị.

+ Nhận diện, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận, xuyên tạc CNXH khoa học trong thời đại  ngày nay. 

	- Sản phẩm tự học

- Thi vấn đáp nhóm

- Thi viết tự luận
- Viết thu hoạch

	 - Về kỹ năng:
  + Phân tích, vận dụng được lý luận của CNXH khoa học trong thực tiễn tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương/cơ quan/ đơn vị.
 +  Nhận diện, phản bác được các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận, xuyên tạc CNXH khoa học.  
	
	

	 - Về tư tưởng:
+ Khẳng định được tính khoa học, cách mạng của lý luận CNXH khoa học; tin tưởng, tích cực tham gia học tập và tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Nêu cao được tinh thần trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương/cơ quan/đơn vị.
	
	


5. Tài liệu tham khảo:
5.1. Tài liệu phải đọc
1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị), Nxb Lý luận chính trị, H.2021, tr.11 - 35.
          2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG - Sự thật, H. 2021, tập 1: tr.33, 103 -104, 180; tập 2: tr.170, 222 -223.
          3. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2022, tr.17 – 38.

           5.2. Tài liệu đọc thêm.
          1. PGS TS Nguyễn Vĩnh Thanh: Giá trị, sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay và một số yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới (in trong sách Kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới), Nxb Lý luận chính trị, 2021, từ trang 28 đến trang 40.

2. GS TS Lê Hữu Nghĩa, Sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin và vận mệnh của nó trong thế kỷ XXI (in trong sách Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới của Việt Nam, từ trang 58 đến trang 78), Nxb CTQGHN, 2017.

          3. GS,TS Hoàng Chí Bảo (chủ biên): Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, Nxb CTQG, H, 2010, tr.96 -123, 327 – 408, 503 – 526. 

6. Nội dung chi tiết:
	STT
	Tên bài giảng
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung 
	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên (trước và sau giờ lên lớp)

	1


	Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học

	Câu 1: Chủ nghĩa xã hội khoa học có những giá trị lý luận và thực tiễn cơ bản gì ?


	1. Giá trị lý luận của CNXH khoa học 

  - Là thế giới quan và phương pháp luận mới để nhận thức và cải tạo thế giới

+ Thế giới quan duy vật. 

+ Phương pháp luận biện chứng.

- Là một học thuyết khoa học, phát triển 

+ Kế thừa di sản tinh hoa của nhân loại.
+ Giải phóng nhân loại khỏi áp bức, bóc lột, bất công.

+ Không “đóng khung” ở thời điểm ra đời.

+ Được bổ sung phát triển trong điều kiện mới. 

 -  Là học thuyết mang bản chất cách mạng, nhân văn
  + Xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột, bất công.
  + Giải phóng giai cấp, dân tộc, thế giới.

  + Hướng đích phát triển con người toàn diện.
   - Phác thảo ra một mô hình xã hội trong tương lai – Cộng sản chủ nghĩa
    + Các đặc trưng của một xã hội mới.

    + Cách thức, biện pháp xây dựng xã hội mới.
2. Giá trị thực tiễn của CNXH khoa học 
 - Là cơ sở giúp các Đảng Cộng sản hoạch định xây dựng đường lối chiến lược, sách lược phát triển của từng quốc gia.
+ Xác định mục tiêu

+ Xác định con đường

+ Xác định lực lượng

- Trang bị cách thức để thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng CNXH.

+ Dựa trên cơ sở thực tiễn khách quan.
+ Kế thừa, phát triển sáng tạo.
+ Kết hợp cái phổ biến và đặc thù.

- Cổ vũ giai cấp công nhân, nhân dân lao động trên toàn thế giới đoàn kết đấu tranh cách mạng vì mục tiêu chung: Hòa bình, dân chủ, phát triển và CNXH.
+ Tạo lập thế giới quan và niềm tin cách mạng cho nhân dân tiến bộ thế giới.

+ Kêu gọi nhân dân thế giới đoàn kết cùng đấu tranh vì một thế giới tiến bộ, văn minh. 
	a. Câu hỏi trước giờ lên lớp:

 1. Chủ nghĩa xã hội là gì? 
 2. Chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?

3. Những điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan nào dẫn tới sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học?

4. Nghiên cứu, vận dụng, phát triển CNXH khoa học trong bối cảnh ngày nay đang gặp những khó khăn gì?
5. Những nội dung chủ yếu nào khẳng định bản chất khoa học và cách mạng của CNXH khoa học?

6. Vì sao CNXH không tưởng không thể trở thành CNXH khoa học?

7. Chỉ rõ những nội dung các giá trị của CNXH khoa học?

8. Nêu luận cứ, luận chứng phản bác quan điểm cho rằng: Chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã lỗi thời, không còn giá trị với cách mạng Việt Nam, vì thế cần loại bỏ CN Mác - Lênin trong nền tảng tư tưởng của Đảng ? 
b. Câu hỏi sau giờ lên lớp: 
1. Đồng chí hãy nêu ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXH khoa học và trách nhiệm của cá nhân  trong việc học tập CNXH khoa học?  
2. Nhiệm vụ, trách nhiệm của đồng chí trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phủ nhận CNXH khoa học?

 3. Đồng chí áp dụng được gì từ nghiên cứu lý luận CNXH khoa học trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương/cơ quan/ đơn vị? 


	
	
	Câu 2: Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định, vận dụng, phát triển sáng tạo lý luận CNXH khoa học như thế nào trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam?


	1. Một số quan điểm của Đảng khẳng định sự kiên định, phát triển sáng tạo CNXH khoa học
- Khẳng định sự kiên định với học thuyết CNXH khoa học
+ “Trong quá trình đổi mới phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”; (Đại hội X)
+ “Trong bất kỳ điều kiện và tình huống nào, phải kiên trì thực hiện đường lối và mục tiêu đổi mới, kiên định và vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” ( Đại hội XI).
+ “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH” (Đại hội XIII, tập 1). 

- Khẳng định sự phát triển sáng tạo học thuyết CNXH khoa học
+ “Đổi mới không phải là từ bỏ mục tiêu CNXH mà là làm cho CNXH được nhận thức đúng đắn hơn” (Đại hội X)
+ “Vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng tư tưởng của Đảng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng”. (Đại hội X)
+ “Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” (Đại hội XI).
 +“Trong quá trình đổi mới phải chủ động, không ngừng sáng tạo trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại” (Đại hội XII).
2. Những sáng tạo, phát triển lý luận CNXH khoa học trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam
- Về xác định công thức ra đời của tổ chức Đảng Cộng sản

+ Theo học thuyết Mác – Lênin.

+ Sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Về xác định thứ tự ưu tiên của cách mạng

+ Theo học thuyết Mác – Lênin.

+ Sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Về xác định tổ chức thực hiện các giai đoạn của cách mạng
 + Theo học thuyết Mác – Lênin.

 + Sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
-  Về nhận thức thời kỳ quá độ lên CNXH
 + Theo học thuyết Mác – Lênin.

 + Sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Về xây dựng tập hợp lực lượng của cách mạng
+ Theo học thuyết Mác – Lênin.

 + Sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Về xác định nền tảng tư tưởng của Đảng trong lãnh đạo cách mạng
+ Theo học thuyết Mác – Lênin.

+ Sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Về nhận thức đặc trưng mô hình chủ nghĩa xã hội
 + Theo học thuyết Mác – Lênin.

 + Sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
......
	

	
	
	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì để vận dụng lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học vào thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị? 
	1. Một số yêu cầu đối với cán bộ LĐ, QL

2. Gợi ý một số vấn đề thảo luận
(i). “Bệnh” lười học lý luận chính trị: Nguyên nhân, hệ lụy tiêu cực và giải pháp tháo gỡ.
(ii). Rút ra bài học mang tính phương pháp luận từ việc nghiên cứu về quá trình hình thành, phát triển CNXH khoa học để vận dụng trong xây dựng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương/ cơ quan/ đơn vị.
(iii). Những thách thức, khó khăn trong nghiên cứu, vận dụng, phát triển CNXH khoa học ở Việt Nam hiện nay.

(iv). Phản bác một số quan điểm, luận điệu xuyên tạc, phủ nhận học thuyết CNXH khoa học.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Làm bài tập;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận. 

-----------------------------------------------

II. Bài giảng 2
1. Tên bài giảng: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ Ý NGHĨA THỜI ĐẠI NGÀY NAY
         2. Số tiết giảng: 05 tiết

        3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ cung cấp cho học viên

- Về kiến thức: Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin về sứ mệnh lịch sử (SMLS) của giai cấp công nhân; những biểu hiện và ý nghĩa của sứ mệnh đó trong bối cảnh hiện nay; sự vận dụng của Đảng trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt nam.



- Về kỹ năng:  Phân tích, luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra về SMLS của GCCN và tổ chức thực hiện nội dung SMLS của GCCN Việt Nam ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị hiện nay; nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam. 

- Về tư tưởng: Củng cố niềm tin cho đội ngũ cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam- đội tiền phong của giai cấp công nhân; nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện SMLS của GCCN Việt Nam.     


 4. Chuẩn đầu ra: 
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 
+  Phân tích được bản chất của giai cấp công nhân và nội dung sứ mệnh lịch sử của GCCN.
+ Phân tích được các điều kiện khách quan quy định SMLS và những nhân tố chủ quan để GCCN thực hiện thành công SMLS của mình.  + Phân tích được Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam.
	- Phân tích những ưu điểm, hạn chế trong tổ chức các nhân tố chủ quan để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế. 
- Nhận diện và phân tích những vấn đề đặt ra trong việc phát huy vai trò của giai cấp công nhân ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị. 

- Phân tích những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.
- Đề xuất các giải pháp để tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị.

- Trên cơ sở phương hướng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam của Đảng hiện nay, phân tích việc thực hiện các phương hướng này ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị, chỉ ra những khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục.
- Nhận diện, phản bác được các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận SMLS của giai cấp công nhân.
	- Sản phẩm tự học

- Thi vấn đáp nhóm

- Thi viết 

- Viết thu hoạch



	- Về kỹ năng:
 + Nhận diện, đánh giá được những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đối với việc thực hiện SMLS của GCCN nói chung và GCCN Việt Nam nói riêng hiện nay.
 + Vận dụng được bản chất GCCN vào tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị.
+ Nhận diện, phản bác được các quan điểm sai trái thù địch xuyên tạc, phủ nhận SMLS của giai cấp công nhân.
	
	

	- Về tư tưởng: Tin tưởng và có ý thức trách nhiệm trong việc giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng và thực hiện SMLS của GCCN Việt Nam hiện nay.
	
	


 5. Tài liệu tham khảo:

 5.1. Tài liệu phải đọc: 

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị), Nxb Lý luận chính trị, H.2021, tr. 36-70.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Hội nghị trung ương 6 khóa X (NQ20/NQTW) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2008, tr.43 - 47 

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2021. (Tập 1: tr. 120, 122 -123, 166, 186)      
       5.2. Tài liệu đọc thêm. 

1. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh cùng tổ chức Công đoàn vững mạnh (in trong sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam), Nxb CTQGHN, 2022, từ trang 284 đến trang 294.

2. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Một số nghiên cứu về giai cấp công nhân trên thế giới hiện nay (Tài liệu tham khảo), H.2020
3. PGS TS Nguyễn An Ninh, Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân - giá trị bền vững và một số vấn đề cần bổ sung, phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam hiện nay, Tạp chí lý luận chính trị điện tử, ngày 25 - 4-2019.

   6. Nội dung chi tiết:
	STT
	Tên bài giảng
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung 
	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên (trước và sau giờ lên lớp)

	2
	Bài 2: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và ý nghĩa thời đại ngày nay


	Câu 1: Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân được thể hiện như thế nào ? 

	1. Đặc điểm và phẩm chất cơ bản của giai cấp công nhân
- Đặc điểm của giai cấp công nhân
+ Lao động bằng phương thức công nghiệp mang tính chất xã hội hóa cao.

+ Đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến.
+ Là lực lượng sản xuất vật chất hàng đầu của xã hội.
+ Có lợi ích cơ bản đối lập với lợi ích của giai cấp tư sản.

+ Có sứ mệnh lịch sử xây dựng một xã hội mới không còn áp bức, bóc lột, bất công (xây dựng thành công CNXH và CNCS)
- Phẩm chất cơ bản của giai cấp công nhân

+ Tính tổ chức, kỷ luật cao.
+ Tính tiên phong cách mạng.
+ Tính đoàn kết, hợp tác.
+ Tính triệt để cách mạng.
2. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
- Nội dung kinh tế.

+ Là chủ thể của hoạt động sản xuất trong nền công nghiệp ngày càng hiện đại.
+ Tạo ra tiền đề vật chất - kỹ thuật cho sự ra đời của xã hội mới.
+ Thực hiện một kiểu tổ chức xã hội mới về lao động hướng tới sở hữu, quản lý, phân phối phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất và tiến bộ, công bằng xã hội.
- Nội dung chính trị - xã hội.

+ ĐCS cùng với nhân dân lao động tiến hành cách mạng bảo vệ, xây dựng phát triển chế độ dân chủ XHCN.
+ Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân. 

+ Liên minh giai cấp, tầng lớp và đoàn kết dân tộc. 
- Nội dung văn hóa, tư tưởng.
+ Xác lập hệ giá trị mới của xã hội (lao động, công bằng, tự do, tiến bộ, phát triển bền vững…)
+ Cải tạo cái cũ, lạc hậu, xây dựng cái mới trên cơ sở kế thừa tinh hoa của nhân loại, thời đại và giá trị truyền thống của dân tộc.
+ Tạo điều kiện để con người được phát triển tự do, toàn diện trong một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
	a. Câu hỏi trước giờ lên lớp:

1. Quan niệm về giai cấp công nhân, nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân theo chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? 

2. Tính chất (phẩm chất) cơ bản của giai cấp công nhân là gì?

 3. Những điều kiện khách quan nào quy định SMLS của giai cấp công nhân và nhân tố chủ quan nào để giai cấp công nhân hoàn thành  được sứ mệnh lịch sử?

4. Những biểu hiện mới của giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong bối cảnh hiện nay là gì?

5. Đặc điểm cơ bản của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay là gì?

 6. Quan điểm của Đảng về giai cấp công nhân, nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và phương hướng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam là gì?

7. Thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay đang đặt ra những vấn đề gì cần giải quyết?

8. Nêu luận cứ, luận chứng phản bác ý kiến cho rằng: hiện nay CNTB đã có những điều chỉnh và đang “tiệm tiến” đến CNXH, do vậy nói đến sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của GCCN là không còn phù hợp. 
b. Câu hỏi sau giờ lên lớp:

 1. Hiện nay có quan điểm cho rằng “trước sự phát triển của kinh tế tri thức, giai cấp công nhân không còn  vai trò lãnh đạo xã hội, vai trò ấy đã thuộc về đội ngũ trí thức”. Với trách nhiệm của một cán bộ, đảng viên đồng chí phản bác quan điểm này như thế nào?

2. Sau khi nghiên cứu chuyên đề này, đồng chí có đề xuất giải pháp gì để góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay?

3. Đồng chí vận dụng bản chất giai cấp công nhân vào thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị như thế nào?

4. Làm thế nào để tăng cường, giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị trong bối cảnh mới hiện nay?

	
	
	 Câu 2: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tổ chức thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay như thế nào?


	1. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về GCCN và sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam
- Quan niệm về giai cấp công nhân Việt Nam
(Hội nghị TW6 khóa X)
+ Là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển.

+ Gồm những người lao động chân tay và trí óc, làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp.

- Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

+ Là sản phẩm của quá trình CNH, HĐH thời kỳ đổi mới.

+ Đang lao động trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

+ Đa dạng về trình độ công nghệ, về thành phần kinh tế và lợi ích.

+ Là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH hướng tới kinh tế tri thức.

- Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam (Hội nghị TW6 khóa X)
+ Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.

 + Giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến.
+ Giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng CNXH, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH. 

+ Là lực lượng nòng cốt trong khối liên minh công - nông – trí thức. 
2. Đảng lãnh đạo thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN trong thực tiễn cách mạng Việt Nam

- Thực hiện nội dung chính trị

+ Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị;
+ Xây dựng nền dân chủ XHCN;
+ Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội;
+ Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

- Thực hiện nội dung kinh tế

+ Thực hiện CNH, HĐH đất nước;
+ Nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
+ Hội nhập kinh tế quốc tế.

- Thực hiện nội dung văn hóa, tư tưởng

+ Xác lập các hệ giá trị quốc gia: Hòa bình, độc lập, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc;
+ Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
	

	
	
	Câu 3. Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải làm gì để tổ chức thực hiện nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị ?
	1. Một số yêu cầu đối với cán bộ LĐ, QL

2. Gợi ý một số vấn đề thảo luận
(i). Giải pháp tăng cường, giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng cho cấp ủy, đảng viên ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị.

(ii). Phân tích những ưu điểm, hạn chế trong tổ chức xây dựng đội ngũ công nhân ở địa phương, xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế. 
(iii). Đánh giá việc thực hiện nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị (thực trạng, nguyên nhân, giải pháp). 

(iv). Phản bác quan điểm, luận điệu xuyên tạc, sai trái, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
	


   7. Yêu cầu với học viên 
- Làm bài tập;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận. 

------------------------------------------
III. Bài giảng 3. 
          1.Tên bài giảng: CHỦ NGHĨA QUỐC TẾ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN
          2. Số tiết giảng: 05 tiết
3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ cung cấp cho học viên

- Về kiến thức: Lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin về cơ sở hình thành, nội dung, nguyên tắc thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân; những biểu hiện mới trong chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân hiện nay; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. 

- Về kỹ năng: Có kỹ năng phân tích, đánh giá và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong thực hiện Chủ nghĩa quốc tế của GCCN ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị hiện nay; nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc việc thực hiện chủ nghĩa quốc tế của GCCN ở Việt Nam.

- Về tư tưởng: Củng cố niềm tin vào thực hiện Chủ nghĩa quốc tế của GCCN thông qua đường lối đối ngoại của Đảng; có thái độ đúng đắn và trách nhiệm phát huy tinh thần chủ nghĩa quốc tế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị.  


4. Chuẩn đầu ra: 
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
 + Giải thích được vì sao để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân phải thực hiện chủ nghĩa quốc tế. 
+ Phân tích được nội dung, biểu hiện mới trong thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân hiện nay.
+ Phân tích được sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân ở Việt Nam.
	+ Nhận diện, đánh giá được nội dung, hình thức thực hiện CNQT của giai cấp công nhân Việt Nam trong bối cảnh mới.

+ Trên cơ sở các giải pháp tăng cường thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay, liên hệ và phân tích việc hiện thực hóa các giải pháp này ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị.

+ Vận dụng quan điểm của Đảng về chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân Việt Nam trong xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị. 
  + Nhận diện, phản bác được các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.
	- Sản phẩm tự học

- Thi vấn đáp nhóm;

- Thi viết;

- Viết thu hoạch

	- Về kỹ năng:
+ Vận dụng được “tinh thần” chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân trong xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị.
  + Nhận diện, phản bác được các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân ở Việt Nam.
	
	

	- Về tư tưởng: 

+ Tin tưởng vào việc thực hiện Chủ nghĩa quốc tế của GCCN thông qua đường lối đối ngoại của Đảng.

+ Xác định được trách nhiệm cá nhân trong phát huy “tinh thần” chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị. 
	
	


     5. Tài liệu tham khảo:
5.1. Tài liệu phải đọc:

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị), Nxb Lý luận chính trị, H.2021, tr.71 - 95.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, tr. 69, 105-107, 109, 156, 161, 164.
3. PGS,TS Nguyễn Viết Thảo - PGS,TS Nguyễn An Ninh: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa quốc tế vô sản, Tạp chí Lý luận chính trị Số 9-2012, tr.43-48.

           5.2. Tài liệu đọc thêm:

1. Nguyễn Thị Thu Huyền, Chủ nghĩa Quốc tế vô sản trước thách thức của chủ nghĩa dân tộc hiện nay, Tạp chí Chủ nghĩa xã hội: Lý luận và thực tiễn, số tháng 4/2021, trang 52-56.
2. PGS, TS. Phạm Thái Việt: Chủ nghĩa quốc tế vô sản của V.I.Lênin, Tạp chí Lý luận chính trị số 4-2020.
          3. Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học: 100 năm Quốc tế Cộng sản (1919 -2019): Giá trị và ý nghĩa trong thời đại ngày nay (Kỷ yếu hội thảo khoa học), Nxb Quân đội nhân dân, H.2019.

    6. Nội dung chi tiết:
	STT
	Tên bài giảng
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung 

	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên (trước và sau giờ lên lớp)
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	Bài 3: Chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân

	Câu 1: Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin về Chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân  được thể hiện như thế nào?

	1. Cơ sở hình thành chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân

- Chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân là kết quả tất yếu của sự phát triển sản xuất công nghiệp có trình độ xã hội hóa cao.

+ Đại công nghiệp tạo ra thị trường mang tính thế giới;
+ Sản xuất công nghiệp mang trình độ xã hội hóa cao tạo ra sự liên kết của người lao động;
+ Công nghiệp lớn tạo ra một giai cấp công nhân không có tính riêng biệt.

- Chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân được hình thành do giai cấp công nhân có chung hệ tư tưởng và sứ mệnh lịch sử trong cuộc đấu tranh chính trị của giai cấp mình.

+ Giai cấp công nhân có chung mục tiêu đấu tranh;
+ Chủ nghĩa tư bản là lực lượng mang tính quốc tế;
+ Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân mang tính quốc tế.

- Chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân được hình thành xuất phát từ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của giai cấp công nhân.

+ Nguyên nhân chung dẫn đến thất bại của các phong trào đấu tramh của giai cấp công nhân – thiếu sự đoàn kết;

+ Giai cấp công nhân phải liên kết, đoàn kết để phát triển cả về số lượng, chất lượng.

2. Nội dung chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân

- GCCN toàn thế giới đoàn kết dưới ngọn cờ lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.

+ Chủ nghĩa Mác-Lênin là cơ sở lý luận, phương pháp luận cho hoạt động của các Đảng Cộng sản

+ Giác ngộ lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin là nội dung quan trọng trong thực hiện CNQT của GCCN

- Xây dựng và phát triển các tổ chức, trung tâm lãnh đạo phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. 
+  Để chỉ đạo, lãnh đạo phong trào một cách thống nhất;
+ Tạo được sức mạnh, vị thế của phong trào. 

 - Tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và phối hợp hành động vì những mục tiêu của thời đại.
+ Cùng hướng tới một mục tiêu chung

+ Phối hợp cùng hành động vì mục tiêu chung.

3. Nguyên tắc thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân

- Đoàn kết nhằm tăng cường sức mạnh cả vật chất và tinh thần.

+  Tăng  cường sức mạnh trong nước

+  Tranh thủ được sự ủng hộ bên ngoài

- Giải quyết hài hòa quan hệ giữa lợi ích giai cấp với lợi ích quốc gia - dân tộc.

+ Hợp tác trên cơ sở lợi ích chung

+ Trách nhiêm trong việc đảm bảo hài hòa lợi ích quốc gia – dân tộc – quốc tế.
- Tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
+ Hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau

+ Không lợi dụng đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.
	a. Câu hỏi trước giờ lên lớp:

1. Quan niệm, cơ sở hình thành, nội dung, nguyên tắc thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân là gì?

2. Trong bối cảnh hiện nay chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân có nội dung và hình thức biểu hiện như thế nào?

3. Những vấn đề gì đang đặt ra khi thực hiện chủ nghĩa quốc tế của GCCN trong giai đoạn hiện nay? 

4. Những nội dung, hình thức thực hiện chủ nghĩa quốc tế của Việt Nam hiện nay?

5. Giải pháp tăng cường thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay là gì?

6. Nêu một số quan điểm của Đảng trong văn kiện Đại hội XIII về thực hiện CNQT của GCCN?

7. Nêu luận cứ, luận chứng phản bác ý kiến cho rằng: CNQT của GCCN chỉ tồn tại trong cuộc đấu tranh có giai cấp đối kháng, nó không còn phù hợp trong bổi cảnh lịch sử mới hiện nay . 
b. Câu hỏi sau giờ lên lớp
1. Làm rõ mối quan hệ giữa phát huy chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân trong bối cảnh mới với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay?

2. Đồng chí có kiến nghị, đề xuất gì để góp phần thực hiện hiệu quả chủ nghĩa quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay?

3. Đồng chí vận dụng kiến thức về chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân như thế nào để xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương/cơ quan/ đơn vị?



	
	
	Câu 2: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân trong thực tiễn cách mạng Việt Nam như thế nào? 

   
	1. Biểu hiện mới của chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân hiện nay
- Chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân hiện nay có nhiều chủ thể cùng tham gia thực hiện
+ Các Đảng Cộng sản đang cầm quyền;
+ Giai cấp công nhân và các Đảng Cộng sản, đảng công nhân, đảng cánh tả đang trong quá trình đấu tranh để xác lập quyền lực chính trị.

+ Các tổ chức xã hội đấu tranh vì dân chủ, dân sinh, tiến bộ xã hội và phát triển bền vững ở nhiều nước phương Tây.
- Xuất hiện những hình thức tập hợp lực lượng mới

+ Quan hệ, hợp tác thông qua lý tưởng, ý thức hệ;
+ Quan hệ, hợp tác trên cơ sở mối quan hệ quốc gia, dân tộc.
+ Đa dạng các hình thức và mức độ hợp tác.
- Thiếu một trung tâm chỉ đạo chung cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, song đối tác của chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân trong giai đoạn hiện nay có xu thế mở rộng hơn.

+ Không có một trung tâm dẫn dắt, chỉ đạo chung;
+ Các Đảng Cộng sản mở rộng với các chính đảng khác của các nước trên thế giới.
- Sự gắn bó lợi ích giai cấp công nhân với lợi ích dân tộc và lợi ích nhân loại. 
+ Bảo vệ lợi ích giai cấp công nhân;
+  Bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc;

+  Bảo vệ lợi ích chung của nhân loại (các vấn đề toàn cầu).

2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực hiện CNQT của GCCN

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần quốc tế vô sản
+ “Giúp bạn cũng là tự giúp mình”.
+ “Muốn người ta giúp cho thì trước hết mình phải tự giúp lấy mình đã”.

+ “Làm cho nước mình ít kẻ thù và nhiều bạn đồng minh hơn hết”.

 - Quan điểm của Đảng về thực hiện chủ nghĩa quốc tế của GCCN

+ Cơ sở lý luận, thực tiễn để thực hiện chủ nghĩa quốc tế: (i) Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. (ii) Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. (iii) Kiên định đường lối đổi mới của Đảng; (iv) Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng. 

- Mục tiêu thực hiện chủ nghĩa quốc tế:

+ Góp phần phục vụ cho đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại.

+ Tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ XHCN và lợi ích quốc gia dân tộc.

- Nguyên tắc thực hiên chủ nghĩa quốc tế: 

 + Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.

 + Bảo đảm các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp quốc.

- Phương châm thực hiên chủ nghĩa quốc tế:

+ Đảng Cộng sản Việt Nam trước sau như một, ủng hộ các Đảng Cộng sản và công nhân, các phong trào tiến bộ xã hội trong cuộc đấu tranh vì những mục tiêu chung của thời đại.

+ Gắn kết chặt chẽ quá trình chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng với việc nâng cao sức mạnh tổng hợp, huy động tiềm năng của toàn xã hội.
3. Thực tiễn thực hiện chủ nghĩa quốc tế của Việt Nam 

- Thời kỳ trước đổi mới:
+ Nhận sự giúp đỡ từ các nước trong hệ thống XHCN

+ Giúp đỡ các nước trong hệ thống XHCN.
+ Tham gia các tổ chức trong hệ thống các nước XHCN và các tổ chức quốc tế.
- Thời kỳ đổi mới:
+ Nhận sự ủng hộ, giúp đỡ của các ĐCS, các lực lượng yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới.
+ Hợp tác, giúp đỡ và nhận sự giúp đỡ của các nước trên thế giới để cùng phát triển.
+ Tham gia và thể hiện trách nhiệm trong các tổ chức khu vực, châu lục và thế giới.
 + Ủng hộ chính trị mạnh mẽ và trách nhiệm cao với cuộc đấu tranh của các lực lượng cộng sản, cánh tả, lực lượng tiến bộ trên thế giới.  
	

	
	
	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì để thực hiện chủ nghĩa quốc tế của GCCN Việt Nam trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị hiện nay?  

	1. Một số yêu cầu đối với cán bộ LĐ, QL

2. Gợi ý một số vấn đề thảo luận
(i). Nhận diện, đánh giá các nhiệm vụ, hoạt động thể hiện “tinh thần chủ nghĩa quốc tế” ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị và đề xuất giải pháp để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ, hoạt động đó.
(ii). Phân tích những thuận lợi, khó khăn để triển khai thực hiện chủ nghĩa quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh mới hiện nay.

(iii). Làm rõ mối quan hệ giữa thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân trong bối cảnh mới với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam hiện nay ?

(iv) Phản bác quan điểm lệch lạc, nhận thức không đúng về thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Làm bài tập;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.
--------------------------------------------------
IV. Bài giảng 4
1. Tên bài giảng: CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1991
1. Số tiết giảng: 05 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ cung cấp cho học viên
- Về kiến thức: Hệ thống những quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về CNXH và con đường đi lên CNXH; thực tiễn xây dựng CNXH hiện thực giai đoạn 1917-1991 và những bài học kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam rút ra từ thực tiễn này.

- Về kỹ năng: Đánh giá đúng thực tiễn xây dựng CNXH hiện thực và dự báo được xu hướng phát triển của CNXH trên thế giới và Việt Nam; xác định và giải quyết những khó khăn, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị; nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội.
- Về tư tưởng: Củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin và kiên định lý tưởng XHCN; nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước.
      
4. Chuẩn đầu ra: 
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	 - Về kiến thức:

+ Phân tích được các đặc trưng cơ bản của CNXH và con đường đi lên CNXH theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin.

+ Phân tích được thực tiễn xây dựng CNXH hiện thực giai đoạn 1917-1991 và chỉ ra được những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn này.
	+ Đối chiếu thực tiễn phát triển ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị với lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin về CNXH: chỉ ra những thành công, hạn chế, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp phát huy thành công, khắc phục hạn chế. 
 + Vận dụng được những bài học kinh nghiệm của Đảng rút ra từ sự khủng hoảng của CNXH hiện thực giai đoạn 1917-1991 để đề xuất giải pháp xây dựng và tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị.

 + Nhận diện, phản bác được các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận học thuyết Mác-Lênin về CNXH.
	- Sản phẩm tự học

- Thi vấn đáp nhóm;

- Thi viết
- Viết thu hoạch 



	- Về kỹ năng:
 + Dự báo được triển vọng phát triển của CNXH trong bối cảnh thế giới hiện nay.

+ Vận dụng được những bài học kinh nghiệm của Đảng từ thực tiễn xây dựng CNXH (1917-1991) vào tổ chức, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị.

+ Nhận diện, phản bác được các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận học thuyết Mác-Lênin về CNXH.
	
	

	- Về tư tưởng: 
+ Nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm bảo vệ lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về CNXH.

+ Tin tưởng vào tương lai của CNXH trên thế giới và sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
	
	


5. Tài liệu tham khảo:

5.1. Tài liệu phải đọc: 
          1. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Lý luận Chính trị, HN, 2021, tr.96-128.
          2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2021, tr.34-35; 95-98; 109; 115-116; 119-120; 204; 215-216. 

         3. Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, H, 2022, tr 17 -38

5.2. Tài liệu đọc thêm:
         1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (bổ sung và phát triển), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H. 2011.
          2. PGS TS Đỗ Thị Thạch, Một số luận điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về chủ nghĩa xã hội: giá trị và những vấn đề cần bổ sung, phát triển, Tạp chí lý luận chính trị điện tử, ngày 24-7-2019.
          3. GS TS Hoàng Chí Bảo, Chủ nghĩa xã hội hiện thực và sự sụp đổ của mô hình Xôviết – Nguyên nhân và bài học cho Việt Nam (in trong sách 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực - giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại), Nxb CTQG H, 2018, trang 568 - 581.
    6. Nội dung chi tiết:
	STT
	Tên bài giảng
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung 


	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên (trước và sau giờ lên lớp)

	4
	Bài 4: Chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1917 đến năm 1991


	Câu 1: Mô hình chủ nghĩa xã hội theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin  được thể hiện như thế nào?
	1. Đặc trưng mô hình CNXH theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin
- Mục tiêu cao cả của xã hội XHCN là giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người, tạo điều kiện để con người phát triển toàn diện
+ Thể hiện tính nhân văn cao cả của CNXH.

+ Giải phóng nhân dân toàn thế giới.
+Tạo điều kiện để con người phát triển toàn diện.

- Xã hội XHCN có LLSX phát triển cao; chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu từng bước được xác lập; tổ chức quản lý có hiệu quả, năng suất lao động cao; phân phối theo lao động là chủ yếu

+ LLSX phát triển cao.
+ Công hữu về những TLSX chủ yếu.
+ Tổ chức quản lý hiệu quả.
+ Năng suất lao động cao.
+ Phân phối theo lao động là chủ yếu.
- Xã hội XHCN là một xã hội dân chủ, Nhà nước XHCN vừa mang bản chất của giai cấp công nhân, vừa mang tính nhân dân rộng rãi

+ Nhân dân làm chủ.
+ Bản chất giai cấp công nhân và tính nhân dân rộng rãi của Nhà nước.

- Xã hội XHCN có nền văn hóa phát triển cao, kế thừa và phát huy những giá trị của văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại

+ Nền văn hóa phát triển cao.
+ Kế thừa, phát huy và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại.

- Xã hội XHCN là một xã hội bảo đảm công bằng, bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc

+ Công bằng giữa các dân tộc.
+ Bình đẳng giữa các dân tộc.
+ Đoàn kết giữa các dân tộc.
- Quan hệ giữa các dân tộc và quốc tế được giải quyết trên cơ sở chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân
+ Chủ nghĩa yêu nước phải gắn với chủ nghĩa quốc tế.

+ Chủ nghĩa quốc tế phải trên cơ sở chủ nghĩa yêu nước.

2. Cách thức, con đường xây dựng CNXH theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin
- Tiến hành cách mạng XHCN nhằm tạo ra cơ sở vật chất - kỹ thuật và đời sống tinh thần của CNXH.
+ Xây dựng cơ sở kinh tế - kỹ thuật cho xã hội mới.

+ Xây dựng đời sống tinh thần cho nhân dân.

- Xác định rõ thực chất, nội dung, nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên CNXH.
+ Thời kỳ quá độ là tất yếu.
+ Đan xen giữa cái cũ và cái mới.
+ Cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể.

- Mở rộng dân chủ XHCN gắn với việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước XHCN, dựa trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác do Đảng Cộng sản lãnh đạo
+ Dân chủ mở rộng cho nhiều chủ thể.
+ Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước XHCN.
+ Liên minh giai cấp, tầng lớp.
+ Đảng Cộng sản lãnh đạo.

- Học hỏi, kế thừa những giá trị tiến bộ trong thời kỳ TBCN và của nhân loại
+ Hợp tác với bên ngoài.
+ Kế thừa những giá trị tiến bộ, phù hợp.
- Con đường đi lên CNXH vừa có tính phổ biến vừa mang nét đặc thù, các nước tiến lên CNXH không hoàn toàn giống nhau mà mang đặc điểm của mình

+ Tính phổ biến (điểm tương đồng).
+ Tính đặc thù (nét khác nhau).

- Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản - nhân tố quyết định thành công của con đường xây dựng CNXH

+ Đội ngũ những người tiên phong, ưu tú.
+ Đường lối lãnh đạo đúng đắn.
	a. Câu hỏi trước giờ lên lớp:

1 Những đặc trưng về mô hình chủ nghĩa xã hội theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin là gì ?
2. Cách thức đi lên chủ nghĩa xã hội theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin là gì ?

3. Thành tựu của CNXH hiện thực từ 1917 đến 1991 được thể hiện như thế nào ?

4. Khủng hoảng và những nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng của CNXH hiện thực từ 1917 đến 1991 được thể hiện như thế nào ?

5. Những hạn chế từ thực tiễn của địa phương so với lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về CNXH là gì ? 

6. Quan điểm của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là gì?

7. Nêu luận cứ, luận chứng phản bác ý kiến cho rằng: Sự khủng hoảng, sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu chứng tỏ chủ nghĩa Mác- Lênin là sai lầm. 
b. Câu hỏi sau giờ lên lớp:

1. Đồng chí rút ra những bài học kinh nghiệm gì từ nghiên cứu CNXH trong thế  kỷ XX để  vận dụng trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay?

2. Nhiệm vụ, trách nhiệm của đồng chí như thế nào trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái phủ nhận thành tựu của CNXH hiện thực, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin?



	
	
	Câu 2: Thực tiễn  xây dựng CNXH hiện thực giai đoạn 1917-1991 có những thành tựu, khủng hoảng và bài học kinh nghiệm gì cho Việt Nam?


	1. Kết quả vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin vào tiễn xây dựng CNXH giai đoạn 1917-1991
- Trên lĩnh vực chính trị.
+ Áp bức, bóc lột được xóa bỏ

+ Người dân được làm chủ xã hôi

+ Đông đảo người dân tham gia quản lý xã hội, quản lý đất nước.

- Trên lĩnh vực kinh tế, khoa học kỷ thuât.
+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng cao

+ Đời sống của người dân được đảm bảo.
+ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được đẩy mạnh.
+ Có nhiều ngành kinh tế hàng đầu thế giới.

- Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội

+ Văn hóa phát triển mạnh mẽ, đời sống tinh thần của nhân dân được nâng cao

 +  Giáo dục, ý tế, việc làm, an sinh xã hội được chăm lo.
- Trên lĩnh vực đối ngoại.
+ Góp phần giữ gìn hòa bình thế giới

+ Thức đẩy các phong trào đấu tranh giành độc lập trên các châu lục

+ Xác lập kiểu quan hệ quốc tế mới: Hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng có lợi,...

2. Khủng hoảng và nguyên nhân khủng hoảng CNXH  hiện thực 1917 -1991 

a. Khủng hoảng CNXH hiện thực 1917 -1991

- Khủng hoảng trong nhận thức

+ Các lý luận xây dựng CNXH được rút ra mang tính chung, phổ quát không phản ánh được nét đặc thù.

+ Khiên cưỡng, áp đặt mô hình phát triển.

+ Hệ tư tưởng Mác – Lênin bị xa rời.

- Khủng hoảng trong thực tiễn

+ Sai lầm trong tiến hành “cải tổ”.
+ Tiến hành “dân chủ hóa” theo cách thức phương Tây. 

+ Sự phản bội của người đứng đầu.

b. Nguyên nhân khủng hoảng.

- Nguyên nhân khách quan
+ Nhận thức về CNXH là một vấn đề mới.

+ Các xu thế, đặc điểm mới của thế giới không được xem xét đầy đủ.
+ Sự chống phá của các thế lực thù địch bên ngoài.

- Nguyên nhân chủ quan.

+ Sai lầm, yếu kém trong nhận thức về CNXH.

+ Công tác xây dựng Đảng bị vi phạm.

+ Yếu kém, khuyết điểm trong đường lối chính trị.

+ Không nắm bắt và giải quyết tốt nhiều mối quan hệ trong xây dựng CNXH.
+ Yếu kém, sai lầm trong trong chiến lược phát triển các nguồn lực.
+ Khuyết điểm, sai lầm trong nhiều chính sách đối nội, đối ngoại.

3. Bài học rút ra cho Việt Nam

- Tôn trọng quy luật khách quan, xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn khái quát lý luận giải quyết hiệu quả các vấn đề đặt ra.
+ Tránh chủ quan, giáo điều máy móc. 

+ Mọi chủ trương, đường lối, hành động phải xuất phát từ thực tiễn.
- Kiên định, vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn.
+ Kiên định học thuyết đã lựa chọn

+ Vận dụng sáng tạo, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn trong từng giai đoạn cụ thể
- Thực hiện đúng các nguyên tắc xây dựng Đảng, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng.
+ Thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng đảng mác xít

+ Xây dựng Đảng để giữ vững vai trò lãnh đạo.
- Xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện, thực hiện tốt công tác cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt. 
+ Hệ thống chính trị vững mạnh.

+ Đội ngũ cán bộ liêm khiết, ngang tầm.
- Đánh giá đúng vai trò của các nguồn lực, xây dựng chiến lược phát triển các nguồn lực một cách phù hợp và giải quyết tốt các mối quan hệ trong thực tiễn.
+ Nhận diện, phát triển và phát huy đúng các nguồn lực.

+ Nắm vững và giải quyết hiệu quả các mối quan hệ lớn.
- Giữ vững độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế đảm bảo nguyên tắc và có hiệu quả.

+ Không lệ thuộc, phụ thuộc

+ Mở cửa, hợp tác với bên ngoài để phát triển.

+ Thực hiện theo các nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình của Liên hợp quốc.
	

	
	
	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì để vận dụng những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn xây dựng CNXH 1917-1991 trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị ?
	1. Một số yêu cầu đối với cán bộ LĐ, QL

2. Gợi ý một số vấn đề thảo luận
(i) Những bài học rút ra để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị hiện nay qua nghiên cứu CNXH hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu 1917 -1991.

(ii). Từ một trong các nguyên nhân dẫn đến khủng hoãng CNXH 1917 -1991 là do những yếu kém sai lầm trong chiến lược phát triển các nguồn lực để xây dựng CNXH, hãy phân tích việc sữ dụng các nguồn lực và những giải pháp/biện pháp để phát huy hiệu quả các nguồn lực trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương/ cơ quan / đơn vị hiện nay.
(iii). Phản bác quan điểm lệch lạc, xuyên tạc, nhận thức không đúng về CNXH hiện thực.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Làm bài tập;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận. 

------------------------------------------------------

V. Bài giảng 5
           1. Tên bài giảng: CÁC MÔ HÌNH VÀ TRÀO LƯU XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY
           2. Số tiết giảng: 05 tiết

          3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ cung cấp cho học viên

- Về kiến thức: Nội dung cơ bản một số mô hình và trào lưu xã hội chủ nghĩa trên thế giới hiện nay; một số vấn đề của các mô hình, trào lưu mà Việt Nam có thể tham khảo, học hỏi trong quá trình hoàn thiện và tổ chức xây dựng  mô hình CNXH ở Việt Nam.
- Về kỹ năng: Phân tích, nhận diện điểm tương đồng, khác biệt giữa các mô hình CNXH; khái quát được những nội dung cơ bản của các trào lưu xã hội chủ nghĩa hiện nay; rút ra được những bài học kinh nghiệm từ các mô hình, trào lưu để hiện thực hóa chiến lược phát triển ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị; nhận diện, phản bác một số quan điểm sai trái, xuyên tạc các mô hình CNXH trên thế giới hiện nay.
- Về tư tưởng: Củng cố niềm tin vào tương lai phát triển của thế giới - CNXH và sự nghiệp đổi mới xây dựng CNXH ở Việt Nam; nâng cao bản lĩnh chính trị và xác định được trách nhiệm của cá nhân trong tổ chức mình công tác.

4. Chuẩn đầu ra: 
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	  Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 
+ Phân tích được nội dung của một số mô hình CNXH và trào lưu xã hội chủ nghĩa  trên thế giới hiện nay.

+ Rút ra được các bài học kinh nghiệm và gợi mở từ các mô hình và trào lưu mà Việt Nam có thể học hỏi, tham khảo.
	- Phân tích làm rõ những nội dung cơ bản của một số mô hình CNXH và trào lưu xã hội chủ nghĩa trên thế giới hiện nay.

- Vận dụng được những nội dung phù hợp của các mô hình CNXH và trào lưu XHCN trên thế giới hiện nay vào việc thiết kế chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương/cơ quan/ đơn vị.
+ Rút ra được những bài học kinh nghiệm từ các mô hình và trào lưu xã hội chủ nghĩa trên thế giới hiện nay trong xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị.
+ Nhận diện, phản bác được các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận hoặc cường điệu hóa các mô hình, trào lưu XHCN.
	- Sản phẩm tự học;

- Thi vấn đáp nhóm;

- Thi viết;
- Viết thu hoạch.

	- Về kỹ năng:
+ Phân tích, so sánh và nhận diện được sự tương đồng và khác biệt giữa các mô hình CNXH; khái quát những nội dung cơ bản của các trào lưu xã hội chủ nghĩa hiện nay. 
+ Vận dụng được những bài học kinh nghiệm, những gợi mở từ các mô hình và trào lưu vào xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị. 

+ Nhận diện, phản bác được các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận hoặc cường điệu hóa các mô hình, trào lưu XHCN. 
	
	

	- Về tư tưởng: 
+ Tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới xây dựng CNXH ở Việt Nam do Đảng lãnh đạo; 

+ Phát huy được trách nhiệm cá nhân trong xây dựng, tổ chức thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị. 
	
	


 5. Tài liệu tham khảo:

5.1.Tài liệu phải đọc: 

1. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị), Nxb Lý luận Chính trị, H. 2021, tr.129-173.

          2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, H.2021, tr.34, 36, 41, 107, 112, 147.

3. Đỗ Thị Thạch (chủ biên) (2019) Mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới hiện nay những điểm tương đồng và khác biệt. NXB LLCT, 2019.
           5.2. Tài liệu nên đọc: 

1. Phạm Thị Hoàng Hà, Nguyễn Văn Quyết: Mô hình chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung quốc thời đại mới và những gợi mở cho Việt Nam Hiện nay, Tạp chí Chủ nghĩa xã hội: Lý luận và thực tiễn, số tháng 3/2021, trang 60-65.

2. PGS, TS Thái Văn Long: Công cuộc đổi mới của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào: Thành tựu, những khó khăn, thách thức và xu hướng phát triển, (in trong sách 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực - giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại), Nxb CTQG, H, 2018, trang 429  - 445.

           3. PGS, TS Nguyễn Viết Thảo Độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và cập nhật hóa mô hình xã hội chủ nghĩa ở Cuba. Nxb Lý luận chính trị, 2020.
6.  Nội dung chi tiết:
	STT
	Tên bài giảng
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung 
	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên (trước và sau giờ lên lớp)

	5


	Bài 5: Các mô hình và trào lưu xã hội chủ nghĩa trên thế giới hiện nay
	Câu 1: Những nội dung cơ bản của các mô hình chủ nghĩa xã hội và trào lưu xã hội chủ nghĩa trên thế giới hiện nay là gì?
	1. Nội dung cơ bản của các mô hình CNXH trên thế giới hiện nay
- “Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”
+ Về mục tiêu.

+ Về chính trị.
+ Về kinh tế.
+ Về văn hóa.
+ Về xã hội.
+ Về những thách thức, khó khăn.

-  CNXH CuBa và CNXH Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

+ Về mục tiêu.

+ Về chính trị.
+ Về kinh tế.
+ Về văn hóa.
+ Về xã hội.
+ Về những thách thức, khó khăn.

2. Nội dung chủ yếu của một số trào lưu XHCN trên thế giới hiện nay
- Trào lưu xã hội dân chủ
+ Về kinh tế.
+ Về chính trị.
+ Về xã hội.
+ Những vấn đề đặt ra hiện nay của trào lưu xã hội dân chủ.
- Trào lưu CNXH thế kỷ XXI Mỹ Latinh
+ Về mục tiêu.

+ Về chính trị.
+ Về kinh tế.
+ Về văn hóa - xã hội, đối ngoại.
+ Những khó khăn, thách thức đối với trào lưu CNXH thế kỷ XXI Mỹ Latinh.
	a. Câu hỏi trước giờ lên lớp:
1. Mô hình phát triển xã hội là gì?

2. Nội dung cơ bản của các mô hình chủ nghĩa xã hội hiện nay là gì? 

3. Thách thức, khó khăn của các mô hình CNXH hiện nay là gì?
4. Các trào lưu xã hội chủ nghĩa trên thế giới hiện nay có những nội dung cơ bản nào?
5. Mô hình CNXH đặc sắc Trung Quốc và mô hình XH XHCN Việt Nam có những điểm gì giống và khác nhau?

6. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Đại hội XIII đề cập về phát triển “mô hình” CNXH ở Việt Nam là gì?

7. Những nội dung nào từ các mô hình CNXH và trào lưu XHCN trên thế giới hiện nay có thể tham khảo, học hỏi trong xây dựng CNXH ở Việt Nam?
8. Nêu luận cứ, luận chứng phản bác ý kiến cho rằng: “CNXH dân chủ” ở các nước Bắc Âu là “mẫu hình của một xã hội tương lai”, Việt Nam muốn phát triển chỉ cần làm theo mô hình này. 
b. Câu hỏi sau giờ lên lớp:

 1.Việc nghiên cứu các mô hình chủ nghĩa xã hội và trào lưu xã hội chủ nghĩa trên thế giới có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay?
2. Nghiên cứu các mô hình CNXH và Trào lưu xã hội dân chủ trên thế giới hiện nay gợi mở những gì cho đồng chí trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương/cơ quan/đơn vị?


	
	
	 Câu 2: Việt Nam   có thể tham khảo những nội dung gì từ các mô hình chủ nghĩa xã hội và trào lưu xã hội chủ nghĩa trên thế giới trong xây dựng CNXH ở Việt Nam  hiện nay? 

	1. Những tham khảo từ các mô hình CNXH hiện nay (đặc biệt từ mô hình CNXH đặc sắc Trung Quốc) 
- Kiên trì và phát triển sáng tạo lý luận

- Xác lập tính đặc thù trong mô hình phát triển; 

- Không ngừng tìm động lực mới cho sự phát triển;
- Đề cao vai trò của luật pháp trong mọi hoạt động của xã hội.
- Chú trọng công tác xây dựng Đảng;

- Mở cửa hợp tác với thế giới;
- Nhận diện được các nguy cơ, thách thức.
2. Những gợi mở từ các trào lưu xã hội dân chủ

- Về xây dựng nhà nước và vai trò của Nhà nước;
- Về việc tạo lập niềm tin và đồng thuận xã hội;
- Về tăng cường đối thoại xã hội;
- Về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường;
 - Về thực hiện các chính sách phúc lợi xã hội một cách phù hợp.

3. Một số quan điểm của Đảng về phát triển mô hình CNXH Việt Nam trong văn kiện Đại hội XIII 
- Về xác định mục tiêu phát triển:
+ Mục tiêu trong chủ đề Đại hội

+ Các mục tiêu cụ thể
- Về các trụ cột phát triển:
+ Kinh tế - xã hội

+ Chính trị

+ Văn hóa

+ An ninh – Quốc phòng

- Về  xác định động lực mới:
+ Các giá trị truyền thống

+ Chất lượng nguồn nhân lực

+ Đổi mới sáng tạo,
- Về xây dựng Nhà nước:
+ Liêm chính, hành động, phục vụ

+ Hiện đại, chuyên nghiệp, kỹ cương.
	

	
	
	 Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý học hỏi được gì từ những nội dung của các mô hình CNXH và trào lưu XHCN để áp dụng trong xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị? 


	1. Một số yêu cầu đối với cán bộ LĐ, QL

2. Gợi ý một số vấn đề thảo luận
(i). Bài học (giải pháp) rút ra từ việc nghiên cứu các mô hình CNXH hiện nay để tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị.
(ii). Bài học (giải pháp) rút ra từ việc nghiên cứu trào lưu xã hội dân chủ Bắc Âu để tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị .

(iii). Phản bác những quan điểm lệch lạc, sai trái cường điệu hóa hoặc phủ nhận một mô hình phát triển cụ thể hiện nay.
	


        7. Yêu cầu với học viên 
- Làm bài tập;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận. 
-------------------------------------------------------

VI. Bài giảng 6
1. Tên bài giảng: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

2. Số tiết giảng: 05 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ cung cấp cho học viên
-  Về kiến thức: Những lý luận cơ bản về chủ nghĩa xã hội và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; những thời cơ và thách thức đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.

- Về kỹ năng: Phân tích, dự báo những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra đối với sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- Về thái độ: Củng cố niềm tin và kiên định mục tiêu con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; góp phần rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị của Việt Nam hiện nay.

4. Chuẩn đầu ra: Sau khi kết thúc bài giảng này, học viên có thể
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	      Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 
+ Phân tích được sơ sở lý luận và thực tiễn của việc lựa chọn và kiên định con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
+ Phân tích được quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, bổ sung, phát triển lý luận về CNXH; 
+ Phân tích được quá trình hiện thực hóa trong xây dựng CNXH và những thời cơ, thách thức trong xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay.
	+ Làm rõ cơ sở khoa học của việc lựa chọn, kiên định con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
+ Phân tích làm rõ luận điểm “Lý luận về đường lối đổi mới, về CNXH và con đường đi lên CNXH của Việt Nam ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa”.
+ Nhận diện được những biểu hiện của các nguy cơ, thách thức ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị; xác định nguyên nhân và đề xuất được các giải pháp khắc phục.
+ Vận dụng được lý luận về CNXH và thực tiễn xây dựng CNXH của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương/cơ quan/đơn vị.
+ Nhận diện, phản bác được những quan điểm sai trái phủ nhận CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
	- Sản phẩm tự học;

- Thi vấn đáp nhóm;

- Thi viết;
- Viết thu hoạch.

	- Về kỹ năng: 
+ Phân tích, dự báo được những vấn đề đặt ra đối với sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam.
+ Tổ chức thực hiện được quan điểm của Đảng về CNXH và giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra trong thực hiện nhiệm ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị. 

+ Nhận diện, phản biện được những quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
	
	

	- Về tư tưởng:
+ Củng cố niềm tin và kiên định mục tiêu con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

+ Rèn luyện bản lĩnh chính trị và xác định rõ trách nhiệm cá nhân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương/cơ quan/đơn vị.
	
	


5. Tài liệu tham khảo:

5.1. Tài liệu phải đọc: 

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học dùng cho hệ Cao cấp lý luận chính trị, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2021, tr.175 -203
          2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021, tr.103, 104, 108, 109, 112, 119 – 120, 194 -196
3.  Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2022, tr.17 – 38.

             5.2. Tài liệu nên đọc:
   1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2011, tr.63 - 90

             2. Hội đồng Lý luận Trung ương: “30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH”, Nxb.Chính trị quốc gia Sự Thật, H, 2020, trang 24-74.

  3. GS,TS. Nguyễn Trọng Chuẩn: Những thành tựu của CNXH ở Việt Nam, sự gắn kết kinh tế với xã hội và triển vọng phát triển đất nước trong thế kỉ XXI, bài viết trong Kỷ yếu hội thảo quốc tế, chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Trung quốc và đóng góp với thế giới, năm 2022, tr. 23 – 36.
6. Nội dung chi tiết:
	STT
	Tên bài giảng
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung 
	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên (trước và sau giờ lên lớp)

	6
	Bài 6: Lý luận và thực tiễn xây dựng CNXH ở Việt Nam.
	Câu 1. Việt Nam lựa chọn và kiên định con đường xã hội chủ nghĩa dựa trên những cơ sở nào?
	1. Cơ sở của việc lựa chọn con đường XHCN
a. Cơ sở lý luận của việc lựa chọn

- Học thuyết Mác- Lênin về hình thái kinh tế xã hội:
+ Thay thế các HT KT -XH một quá trình lịch sử là tự nhiên

+ Hình thái KT – XH sau tiến bộ hơn hình thái KT – XH trước.
+ Sự phát triển của mỗi quốc gia không bắt buộc phải tuần tự trải qua mọi hình thái KT – XH. 
- Lý luận Mác Lênin về thời kỳ quá độ.
+ Quá độ phát triển lên CNXH là tất yếu

+ Quá độ trực tiếp lên CNXH
+ Quá độ gián tiếp lên CNXH
b. Cơ sở thực tiễn của việc lựa chọn

- Thực tiễn lịch sử của Việt Nam

+ Thất bại của nhiều phong trào đấu tranh cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX để giải quyết 2 mâu thuẫn của xã hội Việt Nam đương thời.
+ Yêu cầu đặt ra phải tìm một hướng đi mới và một hệ tư tưởng mới soi đường.
- Thực tiễn thế giới: Thành công của cách mạng tháng Mười Nga.
+ Ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga

+ Mô hình để Việt Nam học tập.
2. Cơ sở của việc kiên định con đường XHCN
- Cơ sở lý luận

+ Có học thuyết khoa học, cách mạng (Học thuyết Mác – Lênin) và tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn đường.

+ Lý luận đường lối đổi mới của Đảng ngày càng được hoàn thiện về mô hình XHCN Việt Nam.

- Cơ sở thực tiễn

+ Những thành công trong thực tiễn của cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo. 

+ Thành công của 1 số mô hình CNXH trên thế giới hiện nay.

 + Những khuyết tật, hạn chế của xã hội TB (nợ công, khủng hoảng kinh tế, bất bình đẳng, khủng bố, phân hóa giàu nghèo…)
	a. Câu hỏi trước giờ lên lớp:

1. Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa?
2. Vì sao Việt Nam  kiên định con đường xã hội chủ nghĩa?

3. Nhận thức lý luận về CNXH và thực tiễn xây dựng  CNXH ở Việt Nam thời kỳ trước đổi mới có những vấn đề cơ bản gì?

4.  Lý luận về mô hình CNXH ở Việt Nam thời kỳ đổi mới được bổ sung, phát triển mgayf càng hoàn thiện như thế nào?

5. CNXH ở Việt Nam thời kỳ đổi mới từng bước được hiện thực hóa như thế nào?

6. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay đang có những thời cơ và thách thức nào ?

7. Nêu luận cứ, luận chứng phản bác ý kiến cho rằng: Đi lên CNXH ở Việt Nam là sai lầm lịch sử. 

8. Nêu luận cứ, luận chứng phản bác ý kiến cho rằng: Thành công của cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo chỉ là sự “ăn may”.

b. Câu hỏi sau giờ lên lớp:

1. Trên cơ sở nghiên cứu về những thời cơ, thách thứ trong xây dựng CNXH ở Việt Nam, đồng chí cho biết ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị đang có  thời cơ, thách thức gì và đề xuất những giải pháp tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức?

2. Nhiệm vụ, trách nhiệm của  đồng chí như thế nào trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái phủ nhận sựa lựa chọn con đường xây dựng CNXH ở Việt Nam và thành tựu của cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo?



	
	
	Câu 2: Đảng Cộng sản Việt Nam bổ sung, phát triển lý luận về CNXH và lãnh đạo tổ chức xây dựng CNXH ở Việt Nam thời kỳ đổi mới như thế nào?
	1. Bổ sung, phát triển lý luận về CNXH ở Việt Nam thời kỳ đổi mới 
- Về thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

+ Nhận thức rõ đây là giai đoạn tất yếu, khó khăn, lâu dài, phức tạp.

+ Xác định rõ việc “bỏ qua chế độ TBCN” của cách mạng Việt Nam.
- Về đặc trưng mô hình CNXH Việt Nam
+ Đại hội VII nêu 6 đặc trưng.
+ Đại hội X bổ sung thêm 2 đặc trưng và điều chỉnh nội dung một số đặc trưng.

+ Đại hội XI tiếp tục khẳng định 8 đặc trưng và xác định rõ hơn nội dung các đặc trưng. 

- Về phương hướng đi lên CNXH
+  Đại hội VII chỉ ra 7 phương hướng.

+  Đại hội XI xác định 8 phương hướng.

+  Đại hội XIII nêu 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030.

- Về các mối quan hệ lớn cần giải quyết
+ Đại hội XI xác định 8 mối quan hệ.
+ Đại hội XII xác định 9 mối quan hệ.

+ Đại hội XIII xác định 10 mối quan hệ.

2. Thực tiễn xây dựng CNXH ở Việt Nam
- Về lĩnh vực chính trị

+ Kiên định con đường độc lập dân tộc và CNXH

+ Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.
+ Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.
+ Thực hành và phát huy dân chủ XHCN

+ Thực hiện đại đoàn kết toàn dân

- Về lĩnh vực kinh tế

+  Xây dựng nền KTTT định hướng XHCN
+ Đổi mới chuyển dịch, cơ cấu lại nền kinh tế
+ Đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước
+ Hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng
- Về lĩnh vực văn hóa xã hội

+ Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
+ Con người được phát triển toàn diện
+  Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội và bảo vệ môi trường

- Về an ninh – quốc phòng

+ Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa.

 + Giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

- Về đối ngoại

+ Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ. + Đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế. 

+ Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả.

+ Là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

 3. Một số thách thức đặt ra đối với sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay

- Nguy cơ, thách thức bên ngoài

+ Bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường.

+ Cạnh tranh, sức ép trong xu thế hội nhập.

+ Chiến lược “diễn biến hòa bình”.

- Nguy cơ, thách thức bên trong
+ Nguy cơ tụt hậu, rơi vào bẫy thu nhập trung bình còn lớn;
+ Nguy cơ chệch hướng XHCN còn tiền ẩn;
+ Tình trạng tham nhũng, lãng phí;
+ Hạn chế trong công tác xây dựng Đảng.
	

	
	
	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì để vận dụng lý luận và thực tiễn xây dựng CNXH của Việt Nam trong triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị?
	1. Một số yêu cầu đối với cán bộ LĐ, QL

2. Gợi ý một số vấn đề thảo luận
(i). Nhận diện các biểu hiện chệch hướng XHCN về chính trị, kinh tế, văn hóa ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị; đề xuất giải pháp ngăn chặn.
(ii). Phân tích những thời cơ, thách thức đối với sự phát triển của địa phương/ cơ quan/ đơn vị và  giải pháp để phát huy thời cơ, khắc phục thách thức.
(iii) Đánh giá việc thực hiện mối quan hệ “giữa ổn định, đổi mới và phát triển” trong tổ chức triển khai nhiệm vụ chính trị ở địa phương/ cơ quan/ đơn vi. 
(iv). Phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, sai trái về CNXH của Việt nam.
	


       7. Yêu cầu với học viên 
- Làm bài tập;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận. 

----------------------------------------------------------------

VII. Bài giảng 7
1. Tên bài giảng: LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
2. Số tiết giảng: 05 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ cung cấp cho học viên:
- Về kiến thức: Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH và sự vận dụng của Đảng vào thực tiễn xây dựng CNXH ở Việt Nam.

- Về kỹ năng: Phân tích, đánh giá những vấn đề về liên minh giai cấp, tầng lớp và vận dụng thực hiện trong thực tiễn đất nước, địa phương/cơ quan/ đơn vị.
- Về tư tưởng: Nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng, tăng cường liên minh công - nông - trí thức và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4. Chuẩn đầu ra: 
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	    Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
+ Lý giải được tại sao trong thời kỳ quá độ lên CNXH phải thực hiện liên minh giai cấp, tầng lớp.

+ Phân tích được việc Đảng vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về liên minh giai cấp, tầng lớp vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.
	+ Vận dụng được quan điểm của Đảng về liên minh giai cấp, tầng lớp vào việc thiết kế và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

+ Đánh giá được các mô hình liên minh, liên kết (mô hình hiệu quả/ kém hiệu quả) ở địa phương hiện nay. Đề xuất được giải pháp trong việc phát huy hiệu quả/ khắc phục hạn chế các mô hình đó.
+ Phân tích được những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nội dung liên minh giai cấp, tầng lớp ở địa phương/cơ quan/ đơn vị, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.

+ Nhận diện, phản bác được các quan điểm sai trái phủ nhận liên minh giai cấp, tầng lớp ở Việt Nam.
	- Sản phẩm tự học;

- Thi vấn đáp nhóm;

- Thi viết;
- Viết thu hoạch

	- Về kỹ năng: 
+ Vận dụng được quan điểm của ĐCSVN về liên minh giai cấp, tầng lớp vào tăng cường liên minh, liên kết các chủ thể trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương/cơ quan/ đơn vị hiện nay.

+ Nhận diện, phản bác được các quan điểm sai trái phủ nhận liên minh giai cấp, tầng lớp ở Việt Nam.
	
	

	- Về tư tưởng:
 + Tin tưởng và tham gia tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng về xây dựng khối liên minh giai cấp, tầng lớp ở Việt Nam hiện nay.

+ Xác định được trách nhiệm cá nhân trong việc tổ chức, thực hiện củng cố khối đại đoàn kết ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị trên cương vị công tác của mình.
	
	


 5. Tài liệu tham khảo:

5.1. Tài liệu phải đọc:
1. Học viện CTQG HCM: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dùng cho hệ Cao cấp lý luận chính trị), Nxb. Lý luận chính trị, H, 2021, tr.204 – 232.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X, (Nghị quyết 20 về công nhân), Nxb. CTQG ST, H, 2008, tr.43-70

 3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb CTQG ST, H, 2021, tr. 50, 124, 130, 165 -172.
5.2. Tài liệu nên đọc:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X (Nghị quyết 26 về nông dân và Nghị quyết 27 về đội ngũ trí thức) Nxb CTQG ST, H, 2008.  

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9-12-2011 của Bộ Chính trị khóa XI về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Hà Nội, 2013. 
3. Nguyễn An Ninh: “Phê phán một số quan điểm phủ nhận liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Chủ nghĩa xã hội lý luận và thực tiễn, Số 6 (10) 2020, tr.57-61.
         6. Nội dung chi tiết:
	STT
	Tên bài giảng
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung 
	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên (trước và sau giờ lên lớp)

	7
	Bài 7: Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời ký quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
	Câu 1: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về liên minh giai cấp, tầng lớp được thể hiện như thế nào?


	1. Tính tất yếu của liên minh giai cấp, tầng lớp

- Xuất phát từ tất yếu kinh tế - kỹ thuật

+ Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật cho CNXH.
+ Nền kinh tế thống nhất, phát triển cần gắn kết, hỗ trợ chặt chẽ giữa các lĩnh vực khác nhau: công nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ - khoa học kỹ thuật.
+ Cơ cấu kinh tế bao gồm nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế khác nhau, và tương ứng với nó là có nhiều giai cấp, tầng lớp khác nhau. 

- Xuất phát từ tất yếu chính trị - xã hội

+ Phát huy sức mạnh tổng hợp để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới.
+ Củng cố sức mạnh đấu tranh chống những lực lượng thù địch và các phần tử phản động.

+ Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chính quyền nhà nước.

+ Phát huy mọi nguồn lực con người để xây dựng thành công nhiệm vụ của thời kỳ quá độ.

2. Nguyên tắc thực hiên liên minh giai cấp, tầng lớp
- Hài hòa lợi ích của các chủ thể. 

+ Là chất keo, động lực, mục tiêu gắn kết các chủ thể

+ Là yếu tố cơ bản nhất bảo đảm sự bền vững của liên minh.

- Tự nguyện.

+ Chủ động tham gia trên cơ sở nhu cầu lợi ích
+ Không bị ép buộc, không dùng bạo lực.

- Đảng Cộng sản lãnh đạo.
+ Lãnh đạo đường hướng liên minh
+ Lãnh đạo tổ chức thực hiện liên minh.
	a. Câu hỏi trước giờ lên lớp: 

1. Quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin về liên minh giai cấp, tầng lớp được thế hiện như thế nào?

 2. Vì sao trong thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH phải có liên minh giai cấp, tầng lớp?

3. Nguyên tắc, nội dung của liên minh giai cấp, tầng lớp trong TKQĐ lên CNXH là gì?
4. Vì sao phải liên minh giữa các giai cấp, tầng lớp ở Việt Nam hiện nay?
5. Vị trí, vai trò của các giai cấp, tầng lớp ở Việt Nam hiện nay được thể hiện như thế nào? 

6. Đặc điểm của liên minh giai cấp, tầng lớp ở Việt Nam hiện nay là gì?

7. Nội dung và phương tăng cường tăng cường liên minh giai cấp, tầng lớp ở Việt Nam hiện nay là gì?

b. Câu hỏi sau giờ lên lớp:

1. Việc nghiên cứu lý luận liên minh giai cấp, tầng lớp có ý nghĩa gì đối với việc kiến tạo và đảm bảo tính bền vững các liên minh, liên kết ở địa phương hiện nay?
2. Địa phương đồng chí đã làm gì để phát huy hiệu quả vai trò của các giai cấp, tầng lớp vào phát triển kinh tế - xã hội?

3. Những khó khăn, cản trở trong việc thực hiện liên minh, liên kết ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị đồng chí hiện nay là gì? Đồng chí chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục?

	
	
	    Câu 2: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tổ chức thực hiện liên minh giai cấp, tầng lớp ở Việt Nam hiện nay như thế nào ?


	1. Quan điểm của Đảng CS Việt Nam về liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ đổi mới
- Đại hội VII:  Sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi mở rộng nền tảng của khối liên minh, từ liên minh giai cấp công - nông thành liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức. 

- Đại hội VIII:  Sự nghiệp xây dựng đất nước đòi hỏi mở rộng hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng, đoàn kết mọi người trong đại gia đình dân tộc Việt Nam, dù sống trong nước hay đang định cư ở nước ngoài. 

- Đại hội IX: Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn được củng cố và phát triển sâu rộng trên cơ sở liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. 
- Đại hội X: Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng là đường lối chiến lược nhất quán của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Đại hội XII:
+ Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

+ Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo. 

- Đại hội XIII: Xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong và ngoài nước để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Về các nguyên tắc của liên minh giai tầng ở Việt Nam
- Hài hòa lợi ích

+ Là chất keo, động lực, mục tiêu gắn kết các chủ thể.

+ Là yếu tố cơ bản nhất bảo đảm sự bền vững của liên minh.

- Tự nguyện
+ Chủ động, tự giác tham gia trên cơ sở nhu cầu.
+ Không bị ép buộc, không dùng bạo lực.
- Chặt chẽ, minh bạch
+ Hợp đồng rõ ràng

+ Công khai, thông tin rộng rãi. 

- Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
+ Lãnh đạo đi đúng đường hướng

+ Lãnh đạo tổ chức thực hiện đảm bảo mục tiêu chung.
- Nhà nước tham gia và quản lý.
+ Nhà thiết kế

+ Người phục vụ
+ Bà đỡ

+ Trọng tài
3. Nội dung của liên minh giai cấp, tầng lớp ở Việt Nam hiện nay
- Nội dung chính trị của liên minh

+ Hợp lực của các chủ thể bảo vệ vững chắc chế độ chính trị và mục tiêu của cách mạng.
+ Đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ chính trị cho mọi chủ thể;
+ Xây dựng, phát triển các chủ thể.

+ Đoàn kết các chủ thể sẳn sàng tham gia các lực lượng vũ trang giữ vững trật tự an toàn xã hội và bảo vệ tổ quốc.
- Nội dung kinh tế của liên minh

+ Thúc đẩy sự hợp tác, liên kết của các chủ thể trong phát triển kinh tế.

+ Xác định và đáp ứng đúng nhu cầu kinh tế của các chủ thể.
+ Xây dựng cơ cấu kinh tế toàn diện, hiện đại.

+ Xây dựng mối quan hệ bình đẳng, chính đáng, cạnh tranh lành mạnh giữa các thành phần kinh tế.

- Nội dung văn hóa – xã hội của liên minh
 + Tạo cơ chế, chính sách để các chủ thể tham gia giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống và tiếp thu những giá trị văn hóa hiện đại, qua đó góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

+ Phát huy vai trò của các chủ thể trong xây dựng khu dân cư văn hóa, nhất là xây dựng nông thôn mới.

+ Đoàn kết các chủ thể trong việc nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe, phát triển nguồn nhân lực một cách toàn diện. 

 4. Phương hướng tăng cường liên minh giai cấp tầng lớp ở Việt Nam hiện nay
 - Phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng khối liên minh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

+ Quán triệt, triển khai kịp thời, thực chất các văn bản lãnh đạo của Đảng đối với các chủ thể.

+ Phát huy hiệu quả vai trò của từng chủ thể.

+ Khơi dậy và huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các giai cấp, tấng lớp.

+ Đảm bảo phát triển hài hòa ba trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường
+ Đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các chủ thể.

+ Chia sẽ những khó khăn giữa các chủ thể. 

- Tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị cơ sở; thực hiện tốt Quy chế, Pháp lệnh, Luật thực hiện dân chủ cơ sở.  Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp, xã hội của các giai cấp, tầng lớp.
+ Xây dựng, nâng cao chất lượng mọi mặt hệ thống chính trị cơ sở.

+ Thực hiện hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

+ Phát huy hiệu quả vai trò các tổ chức xã hội của các chủ thể.

- Đổi mới nội dung, hình thức và xây dựng, hoàn thiện nhân rộng các mô hình liên minh giai cấp, tầng lớp.

+ Thông qua các phong trào thực tiễn để có nội dung, hình thức hợp tác, hỗ trợ phù hợp, hiệu quả.

+ Chặt chẽ, công khai, minh bạch trong liên minh, liên kết giữa các chủ thể.
- Cũng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp đông đảo các giai cấp, tầng lớp.

+ Nhấn mạnh điểm tương đồng vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, độc lập, cường thịnh.

+ Xây dựng, phát huy vai trò của các chủ thể

- Thường xuyên đổi mới và thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách đối với các giai cấp, tầng lớp xã hội.

+ Đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể

+ Bảo vệ lợi ích chính đáng giữa cac chủ thể

+ Không ngừng nâng cao đời sớn vật chất và tinh thần cho Nhân dân.
	

	
	
	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì để vận dụng quan điểm của Đảng về liên minh giai cấp, tầng lớp trong tổ chức huy động các chủ thể vào thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương/cơ quan/ đơn vị ?


	1. Một số yêu cầu đối với cán bộ LĐ, QL

2. Gợi ý một số vấn đề thảo luận
(i). Phân tích một mô hình liên kết kinh tế kém hiệu quả (thực trạng, nguyên nhân, giải pháp khắc phục).
(ii). Phân tích một mô hình liên kết kinh tế hiệu quả (thực trạng, nguyên nhân, giải pháp phát huy).

(iii). Giải pháp để xây dựng khối đại đoàn kết các chủ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị.
(iv). Phản bác các quan điểm sai trái về liên minh giai cấp, tầng lớp ở Việt Nam hiện nay.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Làm bài tập;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận. 
----------------------------------------------------------------
   VIII. Bài giảng 8
1. Tên bài giảng: DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

2. Số tiết giảng: 05 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ cung cấp cho học viên:
- Về kiến thức: Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc xây dựng, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

- Về kỹ năng: Nhận diện và giải quyết những vấn đề đang đặt ra đối với qúa trình xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay; có năng lực thực hành dân chủ ở địa phương/cơ quan/đơn vị; nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

       - Về tư tưởng: Tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin và sự nghiệp xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam; xác định rõ trách nhiệm của cá nhân trong việc góp phần xây dựng, hoàn thiện nền dân chủ XHCN ở Việt Nam hiện nay.
4. Chuẩn đầu ra:
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 

+ Phân tích được quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin về dân chủ và bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

+ Phân tích được sự vận dụng quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin về dân chủ và bản chất nền dân chủ XHCN của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ XHCN ở Việt Nam theo phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.   
	+ Phân tích được tác động của các yếu tố đến tổ chức thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại địa phương/ cơ quan/ đơn vị và đề xuất giải pháp để thực hiện hiệu quả Quy chế này trong thời gian tới.
+ Phân tích những kết quả đạt được và hạn chế trong tổ chức thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp để thực hiện tốt hơn phương châm này.
+ Nhận diện các biểu hiện vi phạm dân chủ ở địa phương/cơ quan/ đơn vị, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.

+ Nhận diện và phản bác được những quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận nền dân chủ XHCN ở Việt Nam.
	- Sản phẩm tự học;

- Thi vấn đáp nhóm;

- Thi viết ;
- Viết thu hoạch

	- Về kỹ năng: 

+Vận dụng được lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về dân chủ và nền dân chủ XHCN vào xây dựng, phát huy dân chủ ở cơ sở.   
 + Đánh giá được việc thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị và đề xuất kiến nghị, giải pháp. 

 + Nhận diện và phản bác được những quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận nền dân chủ XHCN ở Việt Nam.
	
	

	- Về tư tưởng
 + Tin tưởng vào sự nghiệp xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam hiện nay.
+ Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tổ chức, thực hiện dân chủ ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị.
	
	


  
5. Tài liệu tham khảo:

 
5.1. Tài liệu phải đọc 

1.  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị), Nxb Lý luận chính trị, H.2021, tr.233-267.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 19 -21

3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2021, tr. 70 -71, 88  -89,166 -174; 266 - 272.
          5.2. Tài liệu nên đọc
1. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, ban hành ngày 10/11/2022.

2. Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Tố Uyên: Bước phát triển tư duy về dân chủ xã hội chủ nghĩa qua Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn; Số 4 (20), 2022, tr.9-15.

3.GS,TS. Nguyễn Văn Đức: Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa – một trụ cột quan trọng trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, bài viết trong Kỷ yếu hội thảo quốc tế, chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Trung quốc và đóng góp với thế giới, năm 2022, tr 62-77. 
6. Nội dung chi tiết:
	STT
	Tên bài giảng
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung (nêu các ý chính phải trả lời của từng câu hỏi cốt lõi)
	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên (trước và sau giờ lên lớp)
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	Bài 8: Dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
	  Câu 1: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về dân chủ và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thể hiện như thế nào?
	1. Quan niệm về dân chủ 

- Dân chủ là một giá trị nhân văn, mang tính nhân loại
+ Phản ánh những quyền cơ bản của con người.

+ Kết quả của quá trình đấu tranh lâu dài vì sự tiến bộ, văn minh của con người.
+ Là một phạm trù vĩnh viễn.
- Dân chủ là một hình thức tổ chức nhà nước.
+ Quyền cơ bản của con người được pháp luật bảo vệ và thể chế thành các nguyên tắc.
+ Là một phạm trù lịch sử.
2. Về đặc trưng nền dân chủ XHCN 

- Trên lĩnh vực chính trị

+ Là sự lãnh đạo chính trị của giai cấp công nhân thông qua Đảng Cộng sản.

+ Nhân dân là người làm chủ các quan hệ chính trị trong xã hội.
+ Nhà nước pháp quyền XHCN

+ Nhất nguyên trong chính trị

- Trên lĩnh vực kinh tế

+ Dựa trên chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu.

+ Bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân về TLSX chủ yếu, về sản xuất kinh doanh, quản lý, phân phối.

+ Đáp ứng ngày càng cao, đầy đủ những nhu cầu vật chất và tinh thần của toàn thể nhân dân.
- Trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa 

+ Lấy hệ tư tưởng Mác - Lênin làm chủ đạo; kế thừa, phát huy văn hóa truyền thống; tiếp thu giá trị, tư tưởng văn hóa, văn minh tiến bộ của thế giới.

+ Nhân dân được làm chủ những giá trị văn hóa tinh thần.

+ Con người được nâng cao trình độ văn hóa, có điều kiện để phát triển toàn diện cá nhân. 

3. Bản chất nền dân chủ XHCN
- Mọi quyền lực thuộc về nhân dân. Dân chủ vừa có bản chất giai cấp công nhân, vừa có tính nhân dân rộng rãi tính dân tộc sâu sắc. 
- Lợi ích kinh tế được đảm bảo cho mọi chủ thể. Cơ sở kinh tế là chế độ sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất.
- Dân chủ được xây dựng, thực hiện và ngày càng hoàn thiện trên nền tảng tư tưởng của giai cấp công nhân, giá trị truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại.
	a. Câu hỏi trước giờ lên lớp:
1. Dân chủ theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? 

2. Lịch sử hình thành và phát triển của các nền dân chủ được thể hiện như thế nào?

3. Bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thể hiện như thế nào?

4. Xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam hiện nay đang chịu tác động của những yếu tố nào?

5. Làm rõ những thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra trong xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ XHCN ở nước ta hiện nay?

6. Phương hướng và giải pháp cơ bản xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam hiện nay là gì?

7. Quan điểm của Đảng có điểm gì mới trong văn kiện ĐH XIII về dân chủ và xây dựng nền dân chủ XHCN?

8. Nêu luận cứ, luận chứng phản bác ý kiến cho rằng: Không thể có dân chủ trong chế độ một Đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo ?
b. Câu hỏi sau giờ lên lớp:

1. Đồng chí có những giải pháp gì góp phần thực hiện hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị.
2. Hiện nay việc thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại địa phương/cơ quan/ đơn vị đồng chí gặp khó khăn thách thức gì? Giải pháp tháo gỡ?

3. Nhiệm vụ, trách nhiệm của  đồng chí như thế nào trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc vấn đề dân chủ ở Việt Nam?

	
	
	Câu 2: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam như thế nào ?
	1. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về dân chủ và dân chủ XHCN.
- Quan điểm chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ
 + Dân chủ nghĩa là: "dân là chủ" và "dân làm chủ nhà nước".
+ Dân chủ gắn với lợi ích. Dân chủ tách rời lợi ích là dân chủ hình thức.
+ Dân chủ phải gắn với quyền hạn. Không quy định rõ quyền của người dân thì không thể nói gì đến dân chủ.

+ Dân chủ không chỉ là của dân, vì dân mà còn phải do dân.

- Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về dân chủ và dân chủ XHCN
+ Trước thời kỳ đổi mới: Dân chủ là “làm chủ tập thể”, “chế độ làm chủ tập thể”.
+ Đại hội VI: “Lấy dân làm gốc, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động”; “Làm chủ tập thể XHCN là bản chất của chế độ dân chủ XHCN”.
+ Đại hội VII: “Do nhân dân lao động làm chủ”; “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.
+ Đại hội IX: Bổ sung nội dung “dân chủ” vào mục tiêu chung của cách mạng Việt Nam. (ĐH VIII: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh).

+ Đại hội X: Bổ sung “dân chủ” vào đặc trưng thứ nhất; điều chỉnh về diễn đạt đặc trưng thứ hai; khẳng định “Dân chủ XHCN vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.
+ Đại hội XI: Điều chỉnh diễn đạt về đặc trưng thức nhất; khẳng định “Dân chủ XHCN là bản chất của chế độ ta, vùa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước”.

+ Đại hội XII: Dân chủ được đưa vào chủ đề của Đại hội; là một mục trong Báo cáo chính trị với tiêu đề “Phát huy dân chủ XHCN bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân”; bổ sung thành tố “hoàn thiện, phát huy dân chủ XHCN và quyền làm chủ của nhân dân” trong mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội.
+ Đại hội XIII: “Bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt, có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
2. Xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam
- Trên lĩnh vực chính trị:

+ Đổi mới căn bản, đồng bộ, dân chủ hóa toàn diện tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị nhà nước XHCN Việt Nam. 

+ Xây dựng, hoàn thiện thể chế dân chủ để cụ thể hóa, luật hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

- Trên lĩnh vực kinh tế:

+ Xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN - một trong những cơ sở, điều kiện và nội dung kinh tế cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 
+ Phát triển lực lượng sản xuất hiện đại.

+ Xây dựng quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất. 

- Trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa:

+ Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, trong đó có các quyền về tư tưởng, văn hóa.

+ Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. 

3. Giải pháp chủ yếu xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam hiện nay
- Xây dựng nền dân chủ XHCN ở việt Nam dựa trên ba trụ cột chính: KTTT định hướng XHCN; Nhà nước pháp quyền XHCN; các tổ chức xã hội tự nguyện, hợp pháp của nhân dân

+ Xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

+ Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN

+ Củng cố, phát triển cơ sở xã hội của nền dân chủ XHCN
- Nâng cao dân trí, văn hóa pháp luật cho toàn thể xã hội, từng người dân

+ Đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn...

+ Tạo cơ chế, môi trường, điều kiện để nhân dân được biết, bàn, làm, kiểm tra, giám sát, thụ hưởng.

- Thực hành dân chủ trong Đảng làm trung tâm để thực hiện dân chủ ngoài xã hội.
+ Không ngừng xây dựng Đảng là đạo đức, là văn minh

+ Thực hiện tốt các nguyên tắc xây dựng Đảng

+ Thực hiện tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
	

	
	
	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì để vận dụng quan điểm của Đảng về xây dựng, hoàn thiện nền dân chủ XHCN trong tổ chức thực hiện dân chủ ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị?
	1. Một số yêu cầu đối với cán bộ LĐ, QL

2. Gợi ý một số vấn đề thảo luận
(i). Đánh giá việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị (thực trạng, nguyên nhân, giải pháp). 
(ii). Nhận diện các hạn chế và những biểu hiện vi phạm quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương/cơ quan/ đơn vị và giải pháp khắc phục.
(iii). Phân tích việc thực hiện mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở địa phương/cơ quan/đơn vị? Đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả mối quan hệ đó.
(iv). Phản bác những quan điểm, nhận thức lệch lạc, sai trái về vấn đề dân chủ ở Việt Nam.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Làm bài tập;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận. 

--------------------------------------------------------------------

     IX. Bài giảng 9

1. Tên bài giảng: GIA ĐÌNH VÀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
2. Số tiết giảng: 05 tiết
     3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ cung cấp cho học viên:
- Về kiến thức: Những lý luận cơ bản về gia đình và xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về gia đình trong xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện nay. 

- Về kỹ năng: Tổ chức, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về gia đình và công tác xây dựng gia đình tại địa phương/ cơ quan/ đơn vị; giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra về gia đình và công tác xây dựng gia đình ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị.  

- Về tư tưởng: Nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân trong việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên CNXH. 

    4. Chuẩn đầu ra: 
	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức
 + Phân tích được quan niệm, vị trí và chức năng của gia đình.

+ Phân tích được các yếu tố tác động và những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện nay.

+ Phân tích được chủ trương, đường lối của Đảng về gia đình và  xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện nay.
	+ Vận dụng quan điểm của Đảng về xây dựng gia đình Việt Nam vào việc thiết kế và tổ chức thực hiện các kế hoạch xây dựng gia đình ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị.
+ Nhận diện, phân tích sự biến đổi của gia đình và những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng gia đình ở địa phương hiện nay. Đề xuất các giải pháp khắc phục những yếu tố tác động tiêu cực và phát huy những yếu tố tích cực đến việc xây dựng gia đình ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị.

+ Đánh giá thực trạng việc thực hiện các nội dung, tiêu chí và trách nhiệm của các chủ thể trong xây dựng gia đình ở địa phương; chỉ ra những hạn chế, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.
	- Sản phẩm tự học;

- Thi vấn đáp nhóm;

- Thi viết tự luận;

- Viết thu hoạch.

	- Về kỹ năng:

+ Tổ chức thực hiện được chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về gia đình và xây dựng gia đình ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị.
+ Đánh giá được thực trạng và giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn đặt ra về gia đình và công tác xây dựng gia đình tại địa phương/ cơ quan/ đơn vị.
	
	

	- Về tư tưởng: 
+ Tin tưởng và tích cực tham gia tuyên truyền chủ trương của Đảng về xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.

+ Xác định được vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong việc tổ chức thực hiện xây dựng gia đình ở địa phương/cơ quan/ đơn vị.
	
	


5. Tài liệu tham khảo:

 5.1. Tài liệu phải đọc:

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị), Nxb Lý luận chính trị, H.2021, tr.268- 297.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.143 -144, 151, 170, 262 - 263, 265 -266.
3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị 06 -CT/TW về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, ngày 24/6/2021.

5.2. Tài liệu nên đọc:

          1. Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030”.

          2. Luật Hôn nhân và gia đình 2014 (số 52/2014/ QH13 ngày 19/6/2014).

3. Nguyễn Kim Anh:“Sự biến đổi chức năng xã hội hóa của gia đình Việt Nam hiện nay và một số gợi mở”, Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị; Số 05 (87), năm 2022, tr.77- 83.
6. Nội dung chi tiết:
	STT
	Tên bài giảng
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung (nêu các ý chính phải trả lời của từng câu hỏi cốt lõi)
	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên (trước và sau giờ lên lớp)
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	Bài 9: Gia đình và xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện nay
	Câu 1: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về gia đình được thể hiện như thế nào?
	1.1. Quan niệm về gia đình 

- Gia đình ra đời và phát triển gắn liền với sự ra đời và phát triển của xã hội loài người.

+ Nền tảng của sự hình thành xã hội loài người.

+ Cơ sở để xác định sự phát triển của xã hội.

- Gia đình có hai mối quan hệ chủ yếu là hôn nhân và huyết thống.

+ Mối quan hệ hôn nhân

+ Mối quan hệ huyết thống

- Chức năng đặc thù nhất của gia đình là tái sản sản xuất ra con người.
+ Đáp ứng nhu cầu tình cảm tự nhiên của con người.

+ Cung cấp nguồn nhân lực mới để duy trì sự phát triển trường tồn của xã hội loài người. 

* So sánh với khái niệm niệm về gia đình trong “Luật Hôn nhân và Gia đình” của Việt Nam.

2.2. Vị trí, chức năng cơ bản của gia đình 
- Vị trí của gia đình:

+ Là tế bào xã hội; 

+ Là tổ ấm của cá nhân; 

+ Là cầu nối giữa cá nhân và xã hội.

- Chức năng cơ bản: 

+ Tái sản xuất ra con người;

+ Nuôi dưỡng và giáo dục;

+ Kinh tế và tổ chức đời sống gia đình; 

+ Đáp ứng nhu cầu tâm sinh lý, tình cảm.
	a. Câu hỏi trước giờ lên lớp:

1. Chủ nghĩa Mác - Lênin quan niệm như thế nào về gia đình? 

2. Nội dung các tiêu chí xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay được thể hiện như thế nào?

3. Xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay bị tác động bởi những yếu tố nào? 

4. Những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay là gì?

5. Quan điểm và giải pháp xây dựng gia đình  Việt Nam hiện nay là gì?
6. Quan điểm của Đảng trong văn kiện Đại hội XIII về gia đình và xây dựng gia đình được thể hiện như thế nào?

b. Câu hỏi sau giờ lên lớp:

1. Những thuận lợi, khó khăn và vấn đề đặt ra trong việc xây dựng gia đình ở địa phương/cơ quan/đơn vị hiện nay là gì?
2. Làm rõ vai trò, trách nhiệm của nhà lãnh đạo, quản lý trong công tác xây dựng gia đình ở địa phương/cơ quan/đơn vị?

	
	
	Câu 2: Quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về xây dựng gia đình  Việt Nam hiện nay như thế nào?
	1. Quan điểm của Đảng về nội dung xây gia đình hiện nay

1.1. Qúa trình nhận thức của Đảng về XD gia đình hiện nay

- Từ ĐH VI đến Đại hội X, Đảng ta xác định: Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, làm cho gia đình thực sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là tổ ấm của mỗi người.

- Đại hội XI: Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, 

hạnh phúc thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội. 

- Từ Đại hội XII đến nay: xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

1.2. Nội dung xây dựng gia đình hiện nay

- Xây dựng gia đình no ấm:

+ Đảm bảo an toàn về lương thực.

+ Có điều kiện kinh tế tối thiểu bằng điều kiện kinh tế trung bình tại địa bàn dân cư.

+ Đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần cho mọi thành viên trong gia đình.

- Xây dựng gia đình tiến bộ:

+ Mọi thành viên yêu thương, tôn trọng lẫn nhau.

+ Cùng nhau chia sẻ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm.

+ Tạo điều kiện phát triển cho mọi thành viên trong gia đình.

+ Các cá nhân phải có trách nhiệm, nghĩa vụ với gia đình và xã hội.

- Xây dựng gia đình hạnh phúc:

+ Mọi thành viên được đảm bảo các nhu cầu thiết yếu về vật chất và tinh thần.

+ Được sống trong yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ cùng nhau phát triển.

+ Các thành viên có quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ với nhau, với gia đình và xã hội.

- Xây dựng gia đình văn minh:

  Tiếp thu các giá trị tiên tiến của thời đại (bình đẳng, dân chủ, tự do cá nhân...) để duy trì, xây dựng và phát triển gia đình.
2. Các yếu tác động và vấn đề đặt ra đvoi XD GĐ hnay

2.1. Các yếu tố tác động:

- Yếu tố truyền thống

+ Tác động tích cực

+ Tác động tiêu cực

- Yếu tố công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

+ Tác động tích cực

+ Tác động tiêu cực

- Yếu tố khoa học công nghệ
+ Tác động tích cực

+ Tác động tiêu cực

2.2. Những vấn đề đặt ra:

- Nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của gia đình, xây dựng gia đình còn hạn chế.

- Gia đình Việt Nam hiện nay có nhiều biến đổi cần phải nhận diện để xây dựng chiến lược phát triển gia đình phù hợp.

- Nhiều thách thức đặt ra đối với vấn đề dân số và gia đình Việt Nam.

- Công tác truyền thông và quản lý gia đình triển khai chưa thật hiệu quả.

- Mâu thuẫn giữa nhu cầu cần bảo lưu, giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống với việc tiếp thu những giá trị mới tiến bộ để xây dựng gia đình.

- Bạo lực gia đình, tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em vẫn diễn ra phổ biến.

3. Quan điểm và giải pháp xây dựng gia đình hiện nay
3.1. Quan điểm

- Xây dựng gia đình trên cơ sở kế thừa, giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống, tiếp thu những giá trị tiến bộ của nhân loại.

- Thực hiện tốt “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030” (Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021) và NQ 21 -NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

- Xây dựng gia đình trên cơ sở đảm bảo hôn nhân tiến bộ, tự nguyện, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình.

- Xây dựng gia đình gắn liền với việc xác lập và củng cố mối quan hệ gắn bó với các cộng đồng, các thiết chế, tổ chức ngoài gia đình.

 3.2. Giải pháp

- Nâng cao nhận thức và đẩy mạnh công tác truyền thông về xây dựng gia đình.

- Phát huy vai trò của hệ thống chính trị và của các tổ chức hội đối với công tác gia đình.

- Phát triển kinh tế, thực hiện tốt an sinh xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình.

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và phổ biến hệ thống giá trị của văn hóa gia đình Việt Nam.

- Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ gia đình. 
	

	
	
	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì để vận dụng quan điểm của Đảng về xây dựng gia đình trong  tổ chức thực hiện công tác gia đình ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị ?
	1. Một số yêu cầu đối với cán bộ LĐ, QL

2. Gợi ý một số vấn đề thảo luận
(i). Những thành tựu, hạn chế trong việc xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị và  giải pháp phát huy/khắc phục.

(ii). Phân tích các yếu tố tác động tiêu cực đến việc xây dựng gia đình ở địa phương/ cơ quan/đơn vị; đề xuất giải pháp để khắc phục.

(iii). Những vấn đề đặt ra đối với xây dựng gia đình ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị và giải pháp khắc phục.

(iv). Vai trò, trách nhiệm của nhà lãnh đạo, quản lý trong xây dựng gia đình.
	


     7. Yêu cầu với học viên 
- Làm bài tập;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận. 

----------------------------------00000----------------------------------
                                                                                                                                                                       Trưởng khoa

                                                                                                                                                                       Phạm Thanh Hà
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